
I
1 T-48 Phí phát hành  Miễn phí 
2 Phí thường niên

2.1 Thẻ chính
2.1.1 T-49 Thẻ Gold  300.000 VND/năm 
2.1.2 T-50 Thẻ Classic  150.000 VND/năm 
2.2 Thẻ phụ

2.2.1 T-51 Thẻ Gold  200.000 VND/năm 
2.2.2 T-52 Thẻ Classic  100.000 VND/năm 

3 Thông báo thẻ mất cắp/thất lạc

3.1 T-53 Thông báo thẻ mất cắp/thất lạc  20.000 VND/lần thông báo 

3.2 T-54 Yêu cầu đưa lên danh sách thẻ cấm lưu hành  200.000 VND/lần yêu cầu 

4 Phí cấp lại thẻ
4.1 T-55 Thẻ hết hạn  Miễn phí 
4.2 T-56 Thay thế thẻ do khách hàng yêu cầu  100.000 VND/lần 
4.3 T-57 Thay thế thẻ do PG Bank yêu cầu  Miễn phí 
5 T-58 Cấp lại PIN  30.000 VND/lần 

6 T-59 Phí tra soát, khiếu nại (Tạm thu và trả lại khi lỗi 
không thuộc về khách hàng)  200.000 VND/lần 

7 T-60 Phí cung cấp sao kê có đóng dấu ngân hàng (chưa 
bao gồm phí bưu điện)

 20.000 VND/1 lần/1 kỳ sao 
kê 

8 T-61 Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch tại POS (Tại 
đơn vị chấp nhận thẻ không thuộc PGBank)  130.000 VND/1 bản 

9 T-62 Phí rút tiền mặt  4%/số tiền giao dịch. Tối 
thiểu 50.000 VND 

10 T-63 Phí chuyển đổi ngoại tệ  2,5%/số tiền giao dịch 

11 T-64 Phí chậm thanh toán  4% số tiền chậm thanh toán. 
Tối thiểu 50.000 VND 

12 T-65 Phí thay đổi hạng thẻ  100.000 VND/lần 
13 T-66 Thay đổi hạn mức tín dụng  100.000 VND/lần 
14 T-67 Phí thay đổi tài sản đảm bảo  100.000 VND/lần 
15 T-68 Phí xác nhận hạn mức tín dụng thẻ  100.000 VND/lần 
16 T-69 Phí đóng thẻ  Miễn phí 

4. Nếu khách hàng sử dụng nhiều loại dịch vụ thì mức phí tối thiểu áp dụng là tổng các mức phí tối
thiểu; mức phí tối đa áp dụng là tổng các mức phí tối đa.

Thẻ tín dụng quốc tế

Quy định chung
1. Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường
hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải
lỗi do PG Bank gây ra.
2. Những chi phí phát sinh ngoài biểu phí như dịch vụ bưu phẩm, phát chuyển nhanh, fax, telex, chi phí
ngân hàng trung gian… sẽ được thu thêm theo thực tế.
3. Những dịch vụ khác không được liệt kê ở biểu phí này sẽ được PG Bank thông báo cho khách hàng
khi có nghiệp vụ phát sinh.



5. Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của PG Bank tại từng thời kỳ và không
cần báo trước, trừ khi PG Bank và khách hàng có thỏa thuận trước.


